
KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

TT Họ và tên Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Thành tích hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL

1 Nguyễn Duy Hoàng Dũng 26/10/94 Tp. HCM 1254030067

- Giấy khen Thành Đoàn hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ trong công tác Đoàn và phong 
trào thanh niên NH14-15
- Giấy khen HSV Trường có thành tích trong 
chiến dịch Xuân tình nguyện 2015

6.66 89

2 Đặng Trần Anh Tỷ 14/05/94 Bình Định 1254062360

- Giấy khen Thành Đoàn hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ trong công tác Đoàn và phong 
trào thanh niên NH14-15
- Giấy khen Thành Đoàn hoàn thành tốt 
Tháng Thanh niên năm 2015.

7.76 100

3 Trần Hồng Vũ 29/05/93 Tp. HCM 1154020359
- Bằng khen BCH TW Đoàn có thành tích 
xuất sắc trong công tác Đoàn và thanh niên 
trường năm học 2014-2015.

9.60 100

4 Nguyễn Hoàng Quỳnh Như 29/03/93 Tp.HCM 1154010401 - Thành viên đội văn nghệ cấp trường 9.00 93
5 La Quốc Phong 03/01/93 Tp.HCM 1154030370 - Thành viên đội văn nghệ cấp trường 8.06 100

KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

TT Họ và tên Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Thành tích hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL

(Ban hành kèm theo quyết đính số: 333/QĐ-ĐHM ngày 22/03/2016)
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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



TT Họ và tên Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Thành tích hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL

1 Nguyễn Thị Thùy Dương 07/06/94 Bình Dương 1353012256

- Giấy khen Đoàn Trường hoàn thành tốt
công tác Đoàn và phong trào thanh niên
NH14-15
- Giấy khen HSV TP có thành tích tốt trong
chiến dich Mùa hè xanh năm 2015

6.93 100

2 Lê Thị Kim Ngọc 25/10/95 Tiền Giang 1353012363

- GK HSV TP có thành tích tốt trong chiến
dịch Mùa hè xanh 2015
- Là thành viên tích cực trong BTC các hoạt
động ngoại khóa

7.36 100

3 Nguyễn Thế Bôn 25/03/95 Bình Dương 1353010012

- GK HSV TP có thành tích tốt trong chiến
dịch Mùa hè xanh 2015
- Giấy khen Đoàn Trường hoàn thành tốt
công tác Đoàn và phong trào thanh niên
NH14-15

6.48 100

KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ CÔNG

TT Họ và tên Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Thành tích hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL

1 Lê Hoàng Diễm Thi 08/05/95 Đồng Nai 1354020100

- Giấy khen Thành đoàn TP.HCM về việc 
"Đạt danh hiệu Bí thư Chi đoàn tiêu biểu 
năm 2015"
- Giấy khen Đoàn trường về việc "Hoàn 
thành tốt công tác Đoàn và phong trào thanh 
niên năm học 2014 - 2015"

6.24 100

KHOA LUẬT

TT Họ và tên Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Thành tích hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL



TT Họ và tên Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Thành tích hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL

1 Ngô Thị Thanh Mai 02/06/94 Quảng Nam 1254060162

- Giấy khen Hội sinh viên TP.HCM về việc 
"Có thành tích tốt trong chiến dịch tình 
nguyện Mùa hè xanh lần thứ 22 - năm 2015"
- Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tuyên truyền pháp 
luật

7.33 100

2 Nguyễn Thị Thảo 19/02/95 Kon Tum 1354062273

- Giấy khen Hội sinh viên TP.HCM về việc 
"có thành tích tốt trong chiến dịch tình 
nguyện Mùa hè xanh lần thứ 22 - năm 2015"
- Giấy khen Thành Đoàn TP.HCM về việc 
"Có thành tích tiêu biểu trong phong trào 
sáng tạo, nghiên cứu khoa học năm 2015"

8.26 100

3 Lê Thị Hồng Nhung 14/04/94 Gia Lai 1254062218

- Giấy khen Thành Đoàn TP.HCM về việc 
"đạt giải khuyến khích - Giải thưởng sinh 
viên nghiên cứu khoa học Eureka lần thứ 17 
năm 2015"
- Sinh viên 5 tốt cấp trường NH14-15

7.74 100

4 Nguyễn Trọng Lễ 16/11/94 Tiền Giang 1254060134

- Giấy khen Thành Đoàn TP.HCM về việc 
"đạt giải khuyến khích - Giải thưởng sinh 
viên nghiên cứu khoa học Eureka lần thứ 17 
năm 2015"
- Đạt giải 3 - Nghiên cứu khoa học sinh viên 
cấp trường

6.81 100

5 Trần Viết Hà 07/02/90 TP.HCM 1354062232

- Giấy khen Thành Đoàn TP.HCM về việc 
"đạt giải khuyến khích - Giải thưởng sinh 
viên nghiên cứu khoa học Eureka lần thứ 17 
năm 2015"
- Sinh viên 5 tốt cấp trường NH14-15

7.39 100

KHOA NGOẠI NGỮ



TT Họ và tên Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Thành tích hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL

TT Họ và tên Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Thành tích hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL

1 Ngô Thị Duyên 11/08/94 Lâm Đồng 1257010035

- Giấy khen Thành Đoàn về hoàn thành xuất 
sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên 
NH14-15
- Giải Nhất cuộc thi SV NCKH cấp trường 
NH14-15

6.79 100

2 Đỗ Kiều Nhật Phương 24/09/93 Khánh Hòa 1157010198

- Bằng khen Trung ương Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh vì đã có thành tích 
xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào 
thanh niên trường học năm học 2014 - 2015

7.93 100

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

TT Họ và tên Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Thành tích hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL

1 Nguyễn Hữu Minh Kiệt 16/07/92 Tp.HCM 1154010257

- Là thành viên tích cực trong BTC các hoạt 
động ngoại khóa
- Giấy khen Thành Đoàn hoàn thành xuất 
sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên 
năm học 2014-2015

7.40 100

2 Trần Quang Dự 30/01/95 Tp.HCM 1354010051

- Giấy khen Hội sinh viên thành phố đã hoàn 
thành tốt chiến dịch mùa hè xanh năm 2015
- Là thành viên tích cực trong BTC các hoạt 
động ngoại khóa

6.74 89



TT Họ và tên Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Thành tích hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL

3 Huỳnh Minh Thiện 06/04/95 Tp.HCM 1354010317

- Giấy khen của Hội sinh viên thành phố đã 
hoàn thành tốt chiến dịch mùa hè xanh 
- Giấy khen của Đoàn trường đã hoàn thành 
tốt công tác Đoàn và phong trào thanh niên 
năm học 2015

7.39 80

4 Nguyễn Thị Thanh Hân 25/05/94 Bình Định 1254010138

- SV 5 tốt cấp trường.
- Giấy khen Thành Đoàn hoàn thành xuất 
sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên 
NH 2014-2015

7.86 94

5 Trần Văn Hữu Thanh 01/03/94 Đồng Tháp 1254010466

- Giấy khen Thành Đoàn hoàn thành tốt 
tháng thanh niên năm 2015.
- Giấy khen của Hội SV Trường hoàn thành 
tốt công tác Hội và phong trào SV năm học 
2014-2015

7.38 99

KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

TT Họ và tên Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Thành tích hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL

1 Nguyễn Ngọc Ly 15/02/95 Tp.HCM 1354030069

- Giấy khen HSV trường hoàn thành tốt 
công tác Hội và phong trào sinh viên NH14-
15
- Giấy khen Thành Đoàn về hoàn thành xuất 
sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên 
NH14-15

7.00 100

KHOA XÃ HỘI HỌC - CÔNG TÁC XÃ HỘI - ĐÔNG NAM Á

TT Họ và tên Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Thành tích hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL



TT Họ và tên Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Thành tích hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL

1 Nguyễn Thị Thu Lũy 19/04/93 Đak Lak 1156010019
- Giấy khen Thành Đoàn về công tác Đoàn
và phong trào thanh niên năm học 2014-2015
- Phó bí thư Đoàn khoa.

7.57 94

2 Phạm Giang Hội 09/09/93 Phú Yên 1156010010
- Bằng khen TW Hội sinh viên Việt Nam có
thành tích xuất sắc trong công tác Hội và
phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2012-2014

7.92 100

3 Trần Thị Oanh Thư 12/05/95 Bình Thuận 1356020077

- Giấy khen Hội sinh viên thành phố về
thành tích tốt trong chiến dịch MHX 2015
- Giấy khen Hội sinh viên trường thành tích
tốt trong công tác Hội và phong trào sinh
viên năm học 2014-2015

7.35 100


